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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Nhân 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Văn Thu; 

                                                     Ông Nguyễn Phước Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thanh Xuân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Long 

An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Bà 

Đặng Thị Cẩm Chi - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 19 và ngày 22 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Long An xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 323/2023/TLPT-DS ngày 

25 tháng 10 năm 2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 65/2023/DS-ST ngày 20 tháng 6 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long AnoaòaHoa2 bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 651/2023/QĐ-PT ngày 08 

tháng 11 năm 2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Võ Thị Nam A, sinh năm 1985. Địa chỉ: số N, đường H, 

Phường F, thành phố T, tỉnh Long An (Có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nam A1 là ông Nguyễn Văn T, sinh năm 

1986. Địa chỉ: Số C, C/c D, Phường A, Quận H, thành phố Hồ Chí Minh, theo giấy 

ủy quyền ngày 13/6/2023 (Có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nam A1 là ông Nguyễn Phước Đ, sinh 

năm 1992. Địa chỉ: Tổ A, Ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang, theo giấy ủy quyền 

ngày 04/12/2023 (Vắng mặt). 

- Bị đơn:  

1/ Bà Nguyễn Thị Ngọc H, sinh năm 1974. 

2/ Ông Lê Tấn Đ1, sinh năm 1971. 

Cùng địa chỉ: Số H, đường N, Phường D, thành phố T, tỉnh Long An. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tr%E1%BB%8Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20C/h%20A23-05,%20C/c%20Diamond%20Riverside,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2016,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20C/h%20A23-05,%20C/c%20Diamond%20Riverside,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2016,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2015,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20An%20Th%C3%A1i%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20C%C3%A1i%20B%C3%A8,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2015,%20%E1%BA%A4p%201,%20x%C3%A3%20An%20Th%C3%A1i%20Trung,%20huy%E1%BB%87n%20C%C3%A1i%20B%C3%A8,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2089,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2089,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
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Người đại diện theo ủy quyền là ông Vũ Ngọc Á, sinh năm 1980. Địa chỉ: ấp 

H, xã P, huyện L, tỉnh Đồng Nai, theo giấy ủy quyền ngày 28/4/2022 (Có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Lương Trịnh Minh H1, sinh 

năm 1984. Địa chỉ: Số I, đường N, Phường B, thành phố T, tỉnh Long An. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông H1 là ông Nguyễn Văn T, sinh năm 

1986. Địa chỉ: Số C, C/c D, Phường A, Quận H, thành phố Hồ Chí Minh, theo giấy 

ủy quyền ngày 13/6/2023 (Có mặt). 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Võ Thị Nam A, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan ông Lương Trịnh Minh H1. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và những lời khai trong quá trình tham gia tố tụn tại cấp 

sơi thẩm, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Văn T trình bày:  

Bà Nam A1 xác định bà và vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc H, ông Lê Tấn Đ1 

có quan hệ vay mượn tiền từ năm 2016. Bà đã nhiều lần cho bà H, ông Đ1 mượn số 

tiền khoảng 2.600.000.000 đồng. Căn cứ vào: 

+ Nhận định của Bản án phúc thẩm số 189/2021/DS-PT ngày 02/6/2021 như 

sau: “Bà H thừa nhận trực tiếp vay tiền của bà Nam A1 nhiều lần không trả nổi nợ 

chồng nợ (bút lục số 156, 162, 166, 168). Tại biên bản đối chất ngày 22/10/2020 (bút 

lục 166) bà Nam A1 đã xác định bà sử dụng 02 số điện thoại gồm 0901205339 (sử 

dụng zalo tên Nam A1) và 0914268339 (không nhớ trước đây có sử dụng đăng nhập 

zalo hay không còn hiện tại thì không), bà H xác định sử dụng số điện thoại 

0946639929 (sử dụng đăng nhập tài khoản zalo tên T1). Tại công văn số 

581/2020/CV-VNG ngày 05/11/2020 của công ty cổ phần V (là công ty quản lý, lưu 

trữ dữ liệu tài khoản zalo) đã xác định số 0914268339 là tài khoản “Nam Anh”, số 

0901205339 tài khoản “Nam Anh”, số 0946639929 là tài khoản “T1”, công ty V có 

cung cấp giao diện hình nền của tài khoản “Nam Anh” và “T1”. Quá trình giải quyết 

vụ án sơ thẩm bà H cung cấp tin nhắn qua lại qua zalo giữa bà H và bà Nam A1 được 

văn phòng thừa phát lại quận B lập vi bằng số 688/2020/VB-TPL ngày 03/12/2020. 

Nội dung tin nhắn thể hiện bà H nhiều lần vay tiền của bà Nam A1, tính đến ngày 

14/3/2020 bà H còn nợ bà Nam A1 1.533.000.000 đồng (bút lục 60, 61). Tại phiên tòa 

phúc thẩm ngày 04/5/2021 người đại diện theo ủy quyền của ông Đ1 và bà H trình 

bày từ năm 2016 đến năm 2020 bà H nhiều lần vay tiền của bà Nam A1, tổng số tiền 

vay là 2.600.000.000 đồng nhưng bà H đã trả hết nợ gốc chỉ còn lại 1.533.000.000 

đồng là tiền lãi cộng dồn. Tuy nhiên người đại diện của bà H và ông Đ1 không cung 

cấp được chứng cứ để xác định tiền gốc vay và tiền lãi các bên đã thỏa thuận. Tại 

phiên tòa phúc thẩm bà Nam A1 trình bày số tiền 1.533.000.000 đồng cho bà H vay 

là tài sản chung của bà và ông H1 nên bà Nam A1 yêu cầu bà H và ông Đ1 trả cho vợ 

chồng số tiền vay 1.533.000.000 đồng và tiền lãi 171.612.000 đồng tiền lãi, tổng cộng 

là 1.704.612.000 đống. Tuy nhiên, tại cấp sơ thẩm bà Nam A1 xác định số tiền ông 

H1 cho bà H vay là tài sản cá nhân ông H1, không liên quan đến bà Nam A1 và bà 

Nam A1 không có yêu cầu gì trong vụ án này nên bà Nam A1 và đại diện Viện kiểm 

sát cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm không hướng dẫn bà Nam A1 có yêu cầu độc lập là 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20L%C3%AA%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Ng%E1%BB%8Dc%20%C3%81nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tr%E1%BB%8Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20C/h%20A23-05,%20C/c%20Diamond%20Riverside,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2016,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20C/h%20A23-05,%20C/c%20Diamond%20Riverside,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2016,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2089,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20VNG
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20VNG
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20v%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20th%E1%BB%ABa%20ph%C3%A1t%20l%E1%BA%A1i%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
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không đúng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nam A1 yêu cầu bà H và ông Đ1 phải trả 

cho vợ chồng bà số tiền vay 1.533.000.000 đồng. Xét thấy, yêu cầu này của bà Nam 

A1 chưa được Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết nên Tòa án cấp phúc thẩm không 

thể xem xét. Bà Nam A1 được quyền khởi kiện yêu cầu bà H và ông Đ1 trả số tiền 

1.533.000.000 đồng bằng một vụ kiện khác theo quy định của pháp luật”.  

+ Bản tự khai của bà Nguyễn Thị Ngọc H ngày 24/8/2020 (Bút lục số 156) bà 

H thừa nhận nợ bà Nam A1 số tiền 1.533.000.000 đồng cũng như các biên bản đối 

chất, biên bản hòa giải (Bút lục số 162, 166, 168).  

+ Lời thừa nhận của người đại diện theo ủy quyền cho bà H tại phiên tòa phúc 

thẩm xác nhận: “Bà H mượn tiền của bà Nam A1 nhiều lần với tổng số tiền là 

2.600.000.000 đồng”. 

Theo quy định tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự quy định về những tình tiết, 

sự kiện không phải chứng minh:  

“1. Những tình tiết, sự kiện sau đây không phải chứng minh: 

b) Những tình tiết, sự kiện đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa 

án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã 

có hiệu lực pháp luật;  

2. Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết sự kiện 

tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì 

bên đương sự đó không phải chứng minh. 

3. Đương sự có người đại diện tham gia tố tụng thì sự thừa nhận của người đại 

diện được coi là sự thừa nhận của đương sự nếu không vượt quá phạm vi đại diện.” 

Do đó việc bà Nam A1 cho bà H mượn số tiền 1.533.000.000 đồng cũng như 

nghĩa vụ trả nợ của bà H là đúng quy định của pháp luật và không phải chứng minh. 

Từ những căn cứ trên nên bà Nam A1 khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét các yêu cầu 

như sau: 

- Yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc H và ông Lê Tấn Đ1 trả số tiền nợ vay 

1.533.000.000 đồng cho bà Nam A1. 

- Yêu cầu tính lãi suất là 1,5%/tháng đối với số tiền vay 1.533.000.000 đồng 

từ ngày 24/8/2020 (ngày bà H làm bản tự khai xác nhận số nợ trên) đến ngày có bản 

án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tạm tính đến ngày 24/3/2022 là 

1.533.000.000đồng x 1,5%/tháng x 19 tháng = 436.905.000 đồng. 

Tổng cộng tiền nợ và lãi vay (tạm tính đến ngày 24/3/2022) là 

1.533.000.000đồng + 436.905.000đồng = 1.969.905.000 đồng. Đề nghị Tòa án buộc 

tuyên trả một lần ngay khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Tại phiên tòa, ông Trọng đại d bà Nam A1 xác định lại yêu cầu khởi kiện là 

yêu cầu bà H, ông Đ1 trả số tiền gốc vay là 1.533.000.000 đồng và tiền lãi tính tới 

ngày xét xử là 778.680.000 đồng, tổng cộng là 2.311.680.000 đồng. Yêu cầu bà H, và 

ông Đ1 phải trả cho bà Nam A1 và ông H1 số tiền trên. 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà H, ông Đ1, ông Vũ Ngọc Á trình bày:  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2089,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
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Bà H, ông Đ1 không đồng ý yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Nam A về việc 

yêu cầu ông Đ1, bà H trả cho bà Nam A1 số tiền 1.533.000.000 đồng và tiền lãi suất 

phát sinh tạm tính là 436.905.000 đồng vì ông Đ1, bà H không có vay số tiền này. 

Ông Á xác định: số tiền 1.533.000.000 đồng này thực chất là tiền lãi của tiền 

lãi của các khoản vay trước đây giữa vợ chồng bà H, ông Đ1 với vợ chồng bà Nam 

A1. Hiện các khoản gốc vay đã tất toán xong, số tiền này là do ông H1, bà Nam A1 

cho vay với lãi suất là 9%/tháng hình thành nên, nên sau khi tất toán xong tiền gốc thì 

các bên mới thỏa thuận lại là bà H còn nợ lại bà Nam A1, ông H1 số tiền này với điều 

kiện là phải ủy quyền thế chấp Ngân hàng K. Do sau khi suy tính lại, bà H, ông Đ1 

nhận thấy thỏa thuận này quá mạo hiểm nên đã không tiếp tục thực hiện thỏa thuận 

chứ đây thực chất không phải là tiền bà H vay ông H1 hay bà Nam A1. 

Trước đây, ông Lương Trịnh Minh H1 là chồng của bà Võ Thị Nam A đã khởi 

kiện yêu cầu ông Đ1 và bà H trả cho ông H1 số tiền 1.533.000.000 đồng cùng với tiền 

lãi phát sinh và đã bị Tòa án tuyên xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện theo quyết 

định tại Bản án phúc thẩm số 189/2021/DS-PT ngày 02/6/2021 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Long An, đây cũng chính là khoản vay mà bà Nam A1 đang khởi kiện trong vụ 

án này. Hiện bản án này đã có hiệu lực pháp luật nên căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 

192 và điểm g khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án phải đình 

chỉ giải quyết vụ án này. Tuy nhiên, do bà Nam A1 luôn có hành vi đến đòi nợ làm 

ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của vợ chồng ông Đ1 và bà H nên ông Đ1 và bà 

H thống nhất tự nguyện giao cho bà Nam A1 số tiền 700.000.000 đồng là thể hiện 

thiện chí với bà Nam A1 nhằm kết thúc vụ án chứ không phải là ông Đ1, bà H trả số 

tiền vay. Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của vợ chồng ông Đ1, bà H. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 65/2023/DS-ST ngày 20 tháng 6 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Tân An đã tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Nam A về việc yêu cầu 

bà Nguyễn Thị Ngọc H, ông Lê Tấn Đ1 trả cho bà số tiền vay là 1.533.000.000 đồng 

và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 24/3/2022 là 436.905.000 đồng, tổng cộng là 

1.969.905.000 đồng. 

2. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Lê Tấn Đ1 và bà Nguyễn Thị Ngọc H giao 

cho bà Võ Thị Nam A và ông Lương Trịnh Minh H1 số tiền 700.000.000 đồng. 

3. Về chi phí tố tụng: bà Võ Thị Nam A phải chịu chi phí giám định giọng nói 

là 3.300.000 đồng, bà Nam A1 đã nộp xong. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm: bà Võ Thị Nam A phải chịu số tiền 71.097.150 

đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Chuyển số tiền 35.549.000 đồng theo biên lai thu số 

0001512 ngày 20/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An sang án 

phí dân sự sơ thẩm, bà Nam A1 phải nộp tiếp là 35.548.150 đồng.  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo, hướng dẫn thi hành án.  

Ngày 04/7/2023, nguyên đơn bà Võ Thị Nam A và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan ông Lương Trịnh Minh H1 kháng cáo bản án sơ thẩm yêu cầu Tòa án 

cấp phúc thẩm giải quyết chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Nam A. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
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- Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Nam A1 và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan ông H1, ông Nguyễn Văn T trình bày tranh luận: Tôi cho rằng lời 

trình bày phía bị đơn ngày hôm nay có nhiều mâu thuẫn và nhiều dấu hiệu giả dối. 

Trong suốt quá trình hòa giải và trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn thừa nhận 

đúng là có quan hệ cho vay với số tiền khoảng 1,6 tỷ trên thực tế nhưng tại phiên xét 

xử ngày hôm nay thì lại không thừa nhận có quan hệ vay mượn tiền. Điều này hoàn 

toàn trái với những lời thừa nhận trước đây và tại phiên tòa ngày hôm nay.  

Với số tiền 1 tỷ 533, tôi muốn trình bày về sự phù hợp giữa các bằng chứng, 

chứng cứ. Tại file ghi âm mà nguyên đơn đã cung cấp, trong những giao dịch bình 

thường, không ai chủ động nói rõ ràng con số 1 tỷ 533, hay là những con số lẻ cụ thể 

mà thường thì người ta chỉ nói là khoảng 1,5 tỷ. Trong quá trình tiến hành tố tụng 

trước đây, phía bị đơn luôn tìm cách chống đối, cản trở, không chịu hợp tác cung cấp 

chứng cứ để giám định giọng nói, chứng minh đây không phải giọng nói của ông Đ1, 

bà H. Việc không hợp tác này của phía bị đơn chứng tỏ họ đã mặc nhiên thừa nhận 

chứng cứ này, chứng minh giọng nói trong file ghi âm là của ông Đ1, bà H. 

Còn Vi bằng do chính bà H lập, trong quá trình giải quyết vụ án trước đây, bà 

H đều thừa nhận quan hệ vay mượn tiền với bà Nam A1 và thống nhất con số nợ là 1 

tỷ 533. Tại các biên bản đối chất, biên bản hòa giải trước đây, bà H đã khẳng định 

khoản tiền 1 tỷ 533 là khoản tiền nợ chồng nợ chứ không phải là lãi chồng lãi. Tại bản 

án phúc thẩm, các biên bản lấy lời khai, biên bản hòa giải trước đây đều ghi nhận lời 

bà H thừa nhận khoản tiền 1 tỷ 533 là nợ chồng nợ. Tòa án đã ghi nhận là thực tế có 

con số 1 tỷ 533 này. Đây là những tình tiết không cần thiết phải chứng minh, đề nghị 

Hội đồng xét xử ghi nhận sự việc này. 

Còn đối với lời trình bày của ông Á cho rằng sự việc này đã được giải quyết 

bằng Bản án có hiệu lực nên không thể khởi kiện lại, tôi cho rằng không hợp lý. Bởi 

lẽ, trước đây ông H1 cho rằng khoản tiền 1 tỷ 533 là tài sản riêng của ông H1 nên ông 

H1 mới tự mình đứng ra khởi kiện và Hội đồng xét xử trước đây đã bác yêu cầu của 

ông H1. Bà Nam A1 khiếu nại và trình bày rằng đây là tài sản chung của vợ chồng và 

bằng Quyết định giải quyết khiếu nại, Tòa án cho phép bà Nam A1 được quyền khởi 

kiện bằng một vụ án khác. Cho nên việc khởi kiện của bà Nam A1 là hoàn toàn có căn 

cứ. 

- Nguyên đơn bà Võ Thị Nam A thống nhất với phần tranh luận của người đại 

diện theo ủy quyền ông Nguyễn Văn T, không có ý kiến bổ sung. 

- Đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Vũ Ngọc Á trình bày: Vụ kiện này đã 

được giải quyết trước đây do ông H1 là người khởi kiện, lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm đã 

phải đình chỉ xét xử đối với vụ án này. Dù cho trong vụ án trước đây, bà Nam A1 

khiếu nại và được giải quyết là được giải quyết cho riêng bà Nam A1. Bà Nam A1 

nếu có khởi kiện vụ án mới thì cũng là khởi kiện cho quyền lợi của riêng bà Nam A1. 

Còn trong vụ án này, ông H1 với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

cũng thống nhất yêu cầu với bà Nam A1 thì phía bị đơn không đồng ý. Trước đây tôi 

đã yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án này nhưng không được chấp 

nhận. Hôm nay tại phiên tòa phúc thẩm, tôi đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc yêu cầu 

của tôi là đình chỉ giải quyết vụ án này.  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
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Về những chứng cứ mà phía nguyên đơn đưa ra, trong Bản án trước đây đã 

khẳng định rằng những chứng cứ này đã bị cắt ghép, sửa đổi nên không được thừa 

nhận. Nguyên đơn không chịu cung cấp cho Tòa án những bằng chứng nguyên bản 

mà chỉ đưa những trích lược, sửa đổi không khách quan, không đảm bảo toàn bộ nội 

dung vụ án. Đề nghị Tòa án cân nhắc về những chứng cứ mà phía bà Nam A1 đưa ra. 

- Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Nam A1 và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan ông H1, ông Nguyễn Văn T tranh luận bổ sung: Bà Nam A1 khởi 

kiện vụ án này với lý do khoản tiền đang tranh chấp là tài sản chung của vợ chồng. 

Về việc xác định tài sản chung hay tài sản riêng là thẩm quyền của Hội đồng xét xử 

nên tôi không có ý kiến, nhưng Tòa án xét xử trước đây đã xác định đây là tài sản 

chung của ông H1 và bà Nam A1 nên bà Nam A1 mới được quyền khởi kiện bằng 1 

vụ án khác, mong Hội đồng xét xử xem xét. Còn về việc xác định số tiền 1 tỷ 533 là 

nợ hay là lãi thì trước đây, trong lời trình bày của chính ông Á là người đại diện theo 

ủy quyền của bà H đã xác định đấy là nợ. Tại quá trình giải quyết vụ án trước đây, 

ông Á không thể cung cấp được chứng cứ chứng minh đấy là lãi và tại phiên tòa ngày 

hôm nay thì ông Á cũng không chứng minh được lời trình bày của mình. Bây giờ 

khoản tiền nợ là 1 tỷ 533 đã rõ ràng, phía nguyên đơn phải có nghĩa vụ trả. Đây là tài 

sản chung của bà Nam A1 và ông H1, nếu không trả cho chồng thì trả cho vợ.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu quan điểm giải quyết 

vụ án:  

Về tố tụng: Kháng cáo của bà Nam A1 và ông H1 thực hiện đúng quy định 

của pháp luật nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử, Thư ký phiên tòa đã tuân thủ đúng những quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, 

những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng pháp luật.  

Về nội dung vụ án: Bà Võ Thị Nam A, ông Lương Trịnh Minh H1 kháng cáo 

đề nghị chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện nguyên đơn về việc là yêu cầu bà H, ông 

Đ1 trả số tiền gốc vay là 1.533.000.000 đồng và tiền lãi tính từ ngày 24/8/2020 đến 

ngày 24/3/2022 với lãi suất 1,5%/tháng là 436.905.000 đồng, tổng cộng là 

1.969.905.000 đồng, Xét thấy: 

- Về số tiền nợ gốc: Tại hợp đồng mượn tiền ngày 15/5/2020 thể hiện bà H có 

mượn của ông H1 (chồng bà Nam A1) số tiền 1.533.000 đồng. Bà H thừa nhận có ký 

tên vào hợp đồng ngày 15/5/2020. Tại Biên bản hòa giải ngày 24/8/2020, bà H thừa 

nhận số tiền nợ 1.533.000.000 đồng là số tiền cấn trừ qua nhiều lần vay tiền giữa bà 

H với bà Nam A1 và N đã yêu cầu làm giấy nợ mới sau mỗi lần trả lãi chứ bà H không 

nhận tiền trực tiếp từ bà Nam A1. Tại biên bản đối chất ngày 24/8/2020, 22/10/2020, 

bà H xác nhận số tiền nợ 1.533.000.000 đồng bà không nhận từ ông H1 mà là trong 

quá trình vay mượn giữa bà H và bà Nam A1, bà H không trả nổi nên lãi chồng lên 

mới làm giấy nợ mới ngày 15/5/2020. Do bà H thừa nhận nợ bà Nam A1 

1.533.000.000 đồng nên bà Nam A1 kháng cáo yêu cầu bà H, ông Đ1 trả cho bà 

1.533.000.000 đồng là có căn cứ chấp nhận.  

- Về lãi suất: Tại bản tự khai ngày 24/8/2020 của vụ án trước đó bà H thừa 

nhận bà đóng lãi 9%/tháng. Phía nguyên đơn yêu cầu tính lãi 1,5% tháng từ 24/8/2020. 

Trường hợp này các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tr%E1%BB%8Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20C/h%20A23-05,%20C/c%20Diamond%20Riverside,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2016,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%81nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới 

hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự. Do đó, có căn cứ chấp nhận một 

phần lãi với lãi suất 0,83% tháng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Trọng đại d cho ông H1 đồng ý buộc ông Đ1 và 

bà H trả nợ cho bà Nam A1. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận 

một phần kháng cáo của bà Võ Thị Nam A, ông Lương Trịnh Minh H1. Căn cứ khoản 

2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, sửa bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bà Võ Thị Nam A và ông Lương Trịnh Minh 

H1 thực hiện đúng quy định của pháp luật nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét kháng cáo của bà Võ Thị Nam A và ông Lương Trịnh Minh H1: 

Tại phiên tòa, bà Nam A1 trình bày cho rằng số tiền 1.533.000.000 đồng là tiền 

vay của hai khoản vay: khoản vay 1,3 tỷ của ngày 14/3/2020 và khoản vay 

233.000.000 đồng của ngày 15/5/2020. Ngày 15/5/2020, bà H ký Hợp đồng mượn 

tiền đề ngày 15/5/2020 với nội dung mượn số tiền 1.533.000.000 đồng và thỏa thuận 

ký Hợp đồng ủy quyền đất cho vợ chồng bà nhưng do bà bận đi làm nên bà để chồng 

bà là ông Lương Trịnh Minh H1 ký hợp đồng với tư cách là người cho mượn với bà 

Nguyễn Thị Ngọc H. Như vậy, toàn bộ số tiền 1.533.000.000 đồng mà bà Nam A1 

khởi kiện toàn bộ là tiền vay, không phải là tiền lãi. 

Xét thấy, đối với Hợp đồng mượn tiền đề ngày 15/5/2020, thể hiện người cho 

mượn tiền là ông Lương Trịnh Minh H1 và bên mượn tiền là bà Nguyễn Thị Ngọc H. 

Thấy rằng, mặc dù bà H thừa nhận đã ký vào hợp đồng trên nhưng cho rằng bà không 

trực tiếp nhận số tiền 1.533.000.000 đồng từ bà Nam A1 cũng như ông H1 mà đây là 

tiền bà vay của bà Nam A1 với lãi suất 9%/tháng, cộng dồn lãi thành số tiền 

1.533.000.000 đồng. Tại biên bản lấy lời khai ngày 25/8/2020, ông Lê Văn A2 thừa 

nhận thời điểm ông ghi nội dung làm chứng vào Hợp đồng mượn tiền ngày 15/5/2020 

là vào tháng 6/2020, sau thời điểm bà H và ông H1 giao kết hợp đồng và ông cũng 

thừa nhận không chứng kiến việc ông H1 giao tiền cho bà H. Hơn nữa, theo Kết luận 

giám định số 856/2020/KLGĐ ngày 14/9/2020 của Phòng K1 Công an tỉnh L kết 

luận: Chữ viết “1,5” ở dòng chữ viết bắt đầu “Khi có hợp đồng ...” và kết thúc “... tôi 

là 1,5% tháng” tại Hợp đồng mượn tiền ngày 15/5/2020 bị điền thêm (viết thêm”, sửa 

chữa: Số “1” và dấu phẩy điền thêm ở trước số 5% bằng cây bút bi màu xanh khác 

nhau với chữ viết ban đầu; nhằm để sửa chữa từ “5% tháng” thành “1,5% tháng” nên 

hợp đồng trên không đảm bảo tính khách quan, chính xác. Mặt khác, Hợp đồng mượn 

tiền đề ngày 15/5/2020 thể hiện người cho mượn tiền là ông Lương Trịnh Minh H1 

và bên mượn tiền là bà Nguyễn Thị Ngọc H nên việc nguyên đơn bà Võ Thị Nam A 

căn cứ vào Hợp đồng mượn tiền đề ngày 15/5/2020 để xác định ngày 14/3/2020 bà 

Nam A1 có cho bà H vay 1.300.000.000 đồng và ngày 15/5/2020 bà Nam A1 có cho 

bà H vay 233.000.000 đồng, tổng tộng 1.533.000.000 đồng là không có cơ sở. 

Xét, Bản tự khai nội dung vụ việc ngày 24/8/2020, bà H trình bày: “Tôi không 

đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Lương Trịnh Minh H1, tôi không nhận trực tiếp 

số tiền 1.533.000.000 đồng (một tỷ năm trăm ba mươi ba triệu đồng), không nhận 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Dng%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
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bằng tiền mặt mà do cả một quá trình vay mượn tiền không trả nổi nợ chồng nợ, khi 

làm giấy chồng nợ làm với bà Võ Thị Nam A, không làm với ông Lương Trịnh Minh 

H1 ...”. Như vậy, Bản tự khai nội dung vụ việc ngày 24/8/2020 của bà H không có 

nội dung nào thể hiện bà H thừa nhận còn nợ bà Nam A1 số tiền 1.533.000.000 đồng. 

Mặt khác, thấy rằng tại các Biên bản đối chất ngày 24/8/2020 và ngày 20/10/2020 

của bà H không có nội dung nào thể hiện bà H thừa nhận có vay và còn nợ bà Nam 

A1 số tiền 1.533.000.000 đồng. 

Xét, nội dung tin nhắn SMS giữa bà H với vợ chồng bà Nam A1 qua số điện 

thoại 0946663992 của bà H, thấy rằng: mặc dù, tại phần nhận định của Bản án dân sự 

phúc thẩm số 189/2021/DS-PT ngày 02/6/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An có 

nhận định: “Nội dung tin nhắn thể hiện bà H nhiều lần vay tiền của bà nam Anh, tính 

đến ngày 14/03/2020 bà H còn nợ bà Nam A1 1.533.000.000 đồng (bút lục 60, 61)”. 

Tuy nhiên, theo Vi bằng số 688/2020/VB-TPL ngày 03/12/2020 của Văn phòng T và 

nội dung tin nhắn SMS giữa bà Nam A1 (SĐT 0901 205 339) với bà H (SĐT 0946 

339 929) cũng không thể hiện bất kỳ nội dung nào xác định cụ thể bà Nguyễn Thị 

Ngọc H còn nợ bà Võ Thị Nam A số tiền 1.533.000.000 đồng. Mặt khác, Văn bản 

tường thuật đoạn ghi âm đề ngày 31/5/2023 của bà Võ Thị Nam A (bút lục 70-77), 

bà Nam A1 cho rằng ngày 12/6/2020, vợ chồng bà có ghi âm lại cuộc đàm thoại giữa 

vợ chồng bà với ông Đ1 bà H: tại thời điểm 02 phút 50 giây ông Đ1 trình bày: “bây 

giờ giải quyết xong phần cái này trước đi, để anh giải quyết dứt khoát 1 lần, anh đã 

thỏa thuận tiếp theo thế này, hợp đồng nợ em 1,5 tỷ anh đã viết ra đây rồi, theo thỏa 

thuận này em cứ coi nội dung đi, nếu đồng ý rồi ký”, tại thời điểm 08 phút 38 giây, 

bà H trình bày: “chị hỏi, muốn làm tròn 1,5 tỷ hay 1,533 tỷ để chị ghi vô thôi”. Như 

vậy, nội dung cuộc đàm thoại trên diễn ra sau ngày 15/5/2020 (ngày ký Hợp đồng 

mượn tiền ngày 15/5/2020) và cũng không có nội dung nào thể hiện ông Đ1, bà H 

thừa nhận có vay và còn nợ bà Nam A1 số tiền 1.533.000.000 đồng. 

Từ những nhận định trên, việc bà Võ Thị Nam A cho rằng từ ngày 14/3/2020 

cho đến ngày 15/5/2020 bà có cho bà Nguyễn Thị Ngọc H vay tiền hai lần và hiện bà 

H còn nợ số tiền vay là 1.533.000.000 đồng là không có cơ sở, Tòa án sơ thẩm giải 

quyết không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nam A1 là có căn cứ. Tuy nhiên, tại 

phiên tòa sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của bà 

Nguyễn Thị Ngọc H và ông Lê Tấn Đ1 đồng ý tự nguyện thanh toán cho bà Võ Thị 

Nam A và ông Lương Trịnh Minh H1 số tiền 700.000.000 đồng, đây là sự tự nguyên 

của bị đơn, có lợi cho nguyên đơn nên ghi nhận. 

[3] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận yêu 

cầu kháng cáo của bà Võ Thị Nam A và ông Lương Trịnh Minh H1. Quan điểm của 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An chưa phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.  

[4] Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Võ Thị Nam A và ông Lương Trịnh Minh 

H1 mỗi người phải nộp 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Võ Thị Nam A, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lương Trịnh Minh H1;  

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 65/2023/DS-ST ngày 20 tháng 6 năm 

2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

Căn cứ Điều 26; Điều 35; Điều 39; Điều 217, Điều 227; Điều 228; Điều 238; 

Điều 271; Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Căn cứ Điều 463 Bộ luật dân 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị Nam A về việc yêu cầu 

bà Nguyễn Thị Ngọc H, ông Lê Tấn Đ1 trả cho bà số tiền vay là 1.533.000.000 đồng 

và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 24/3/2022 là 436.905.000 đồng, tổng cộng là 

1.969.905.000 đồng. 

2. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Lê Tấn Đ1 và bà Nguyễn Thị Ngọc H giao 

cho bà Võ Thị Nam A và ông Lương Trịnh Minh H1 số tiền 700.000.000 (Bảy trăm 

triệu) đồng. 

3. Về chi phí tố tụng: bà Võ Thị Nam A phải chịu chi phí giám định giọng nói 

là 3.300.000 đồng, bà Nam A1 đã nộp xong. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm: bà Võ Thị Nam A phải chịu số tiền 71.097.150 

đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Chuyển số tiền 35.549.000 đồng theo biên lai thu số 

0001512 ngày 20/4/2022 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An sang án 

phí dân sự sơ thẩm, bà Nam A1 phải nộp tiếp là 35.548.150 đồng.  

5. Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Võ Thị Nam A và ông Lương Trịnh Minh 

H1 mỗi người phải nộp 300.000 đồng, tổng cộng 600.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm 

nhưng được khấu trừ 600.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các biên lai 

thu số 0002514, 0002515 cùng ngày 04/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Tân An, tỉnh Long An. Bà Nam A1 và ông H1 đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm.  

6. Về hiệu lực của bản án: Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

tuyên án. 

7. Về hướng dẫn thi hành án: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành 

theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, 

tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 

7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định 

tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2089,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20T%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2089,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nam%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20N19,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2094,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Tr%E1%BB%B1c,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2n%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
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Nơi nhận: 
- TANDCC tại Tp.HCM; 

- VKSND tỉnh Long An; 

- TAND thành phố Tân An; 

- Chi cục THADS thành phố Tân An; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
(đã ký)  

  

  

  

Trần Trọng Nhân 

  

  
 


